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Giải Tiếng Việt lớp 2 Bài 4: Tôi yêu Sài Gòn trang 109, 110, 111, 112, 113 ( Chân trời 

sáng tạo) 

Khởi động 

Ghép các chữ cái và thêm dấu thanh (nếu cần) để thành từ ngữ chỉ tên tỉnh và thành phố.  

 

Trả lời: 

Tên tỉnh và thành phố tìm được là: Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Hội An… 

Khám phá và luyện tập 

Câu 1 trang 109 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đọc: 

TÔI YÊU SÀI GÒN 

Tôi yêu nắng sớm Sài Gòn. Tôi yêu những buổi chiều lộng gió. Tôi yêu cả những cơn mưa rào 

bất ngờ ập xuống. 

Tôi yêu phố phường dập dìu xe cộ. Tôi yêu những con phố khuya thưa thớt tiếng ồn. Tôi yêu 
những buổi sáng tinh sương, thành phố yên ắng trong làn không khí mát dịu. 

Tôi yêu những con đường rợp bóng hàng me. Tôi yêu những hàng cây sao, cây dầu cao vút. Đây 

đó giữa những tán cây xanh, những chú sóc nâu nhanh nhẹn chuyền cành. Thỉnh thoảng trong 
vòm lá, vài chị sáo, chị sẻ, chị vành khuyên ríu rít chuyện trò. Khi xuân sang, những cánh én 
chao liệng giữa trời xanh. 

Tôi yêu những con người thân thiện, trên môi luôn nở nụ cười. Tôi yêu những con người háo 

hiệp, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người. 

Yêu biết mấy, Sài Gòn của tôi. 

Theo Minh Hương 

- Sài Gòn: Thành phố Hồ Chí Minh 
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Cùng tìm hiểu: 

1. Tìm những từ ngữ chỉ thời tiết và đặc điểm của phố phường Sài Gòn. 

2. Những con đường Sài Gòn có gì đẹp? 

3. Vì sao tác giả yêu người Sài Gòn? 

4. Theo em, tình cảm của tác giả với Sài Gòn như thế nào? 

Trả lời: 

1. Những từ ngữ chỉ thời tiết và đặc điểm của phố phưởng Sài Gòn: dập dìu, thưa thớt, yên ắng, 

mát dịu. 

2. Những con đường Sài Gòn rất đẹp: 

rợp bóng hàng me 

những hàng cây sao, cây dầu cao vút 

những chú sóc nâu nhanh nhẹn chuyền cành giữa những tán cây xanh 

trong vòm lá, vài chị sáo, chị sẻ, chị vành khuyên ríu rít chuyện trò 

3. Tác giả yêu người Sài Gòn vì họ thân thiện và trên môi luôn nở nụ cười 

4. Theo em, tác giả rất yêu quý và tự hào về Sài Gòn 

Câu 2 trang 110 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Viết: 

a. Nghe - viết: Tôi yêu Sài Gòn (từ Tôi yêu những con đường đến chuyện trò). 
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b. Chọn vần eo hoặc vần oe thích hợp với mỗi ❀ và thêm dấu thanh (nếu cần): 

Dưới ánh nắng vàng h❀ 

Cánh phượng hồng kh❀ sắc 

Lá r❀ cùng tiếng ve 

Mở tròn x❀ con mắt. 

Theo Lam Thụy 

c. Đặt câu để phân biệt các cặp từ sau: 

sâu - xâu 

sôi - xôi 

bác - bát 

rác - rát 

Trả lời: 

b. Điền như sau: 

Dưới ánh nắng vàng hoe 

Cánh phượng hồng khoe sắc 
Lá reo cùng tiếng ve 
Mở tròn xoe con mắt. 

Theo Lam Thụy 

c. Học sinh tham khảo các câu sau: 

- sâu - xâu: 

Cái hố được đào rất sâu. 

Bé đang giúp bà xâu kim. 

- sôi - xôi: 

Nồi nước đang sôi ùng ục. 

Mẹ đang nấu xôi gấc thơm ngon. 

- bác - bát: 

Đi thêm một đoạn ngắn nữa là nhà của bác em. 

Em đang rửa bát. 
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- rác - rát: 

Mỗi ngày, em sẽ đi đổ rác vào lúc chiều tối. 

Do đi dưới nắng to mà không có áo khoác, tay của em bị bỏng rát. 

Câu 3 trang 111 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Tìm từ ngữ chỉ tình cảm với đất nước. 

 

Trả lời: 

Các từ ngữ chỉ tình cảm với đất nước: yêu thương, quý trọng, giữ gìn, yêu quý, gìn giữ… 

Câu 4 trang 111 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đặt 2 - 3 câu: 

a. Giới thiệu một cảnh đẹp mà em biết (theo mẫu) 

 

b. Bày tỏ tình cảm đối với một cảnh đẹp mà em có dịp đến thăm. 
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Trả lời 

a. Học sinh tham khảo các câu sau: 

Sông Hương là dòng sông đẹp nhất của thành phố Huế. 

Núi Phú Sĩ là ngọn núi to lớn, kì vĩ của Nhật Bản. 

Vườn đào Nhật Tân là cảnh đẹp tuyệt vời ven bờ sông Hồng, Hà Nội. 

b. Học sinh tham khảo các câu sau: 

Em rất thích vẻ đẹp lãng mạn của Hồ Tây vào những buổi chiều mùa thu. 

Em rất tự hào về vẻ đẹp hùng vĩ của ngọn núi Thần Đinh. 

Câu 5 trang 112 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Kể chuyện: 

a. Đọc lại bài Chuyện quả bầu. 

b. Sắp xếp lại các bức tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện. 

c. Kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh. 

Chuyện quả bầu 

Theo Truyện cổ Khơ Mú 
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d. Kể lại toàn bộ câu chuyện. 

Câu 6 trang 112 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Luyện tập nói, viết về tình cảm với người thân. 

a. Nói về tình cảm của em với một người thân trong gia đình theo gợi ý: 

Người đó là ai? 

Em và người đó thường cùng làm những việc gì? 

Tình cảm của em đối với người đó thế nào? 

b. Viết 4 - 5 câu về nội dung em vừa nói. 
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Trả lời : 

a. Gợi ý trả lời các câu hỏi: 

- Người đó là bố của em 

- Em thường cùng bố trồng và chăm sóc khu vườn nhỏ trước sân, chơi đá bóng, đá cầu… 

- Tình cảm của em: yêu quý, quý trọng, yêu thương, kính mến… 

b. Học sinh tham khảo đoạn văn sau: 

Ở nhà, bố là người mà em thân thiết nhất. Hằng ngày, bố dành thời gian dạy em học bài, chơi đá 

bóng, xếp mô hình cùng với em. Đối với em, bố không chỉ là người thân mà còn giống như một 
người bạn thân thiết. Em yêu quý bố rất nhiều. 

Vận dụng 

Câu 1 trang 112 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Đọc một vài văn về đất nước Việt Nam: 

a. Chia sẻ về bài văn đã đọc. 

b. Viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. 
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Câu 2 trang 112 Tiếng Việt 2 tập 2 Chân trời sáng tạo 

Nói với người thân những điều em thích sau khi đọc bài Tôi yêu Sài Gòn. 
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